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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định 
Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc xây dựng Nghị định Quy định chi tiết và thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó có khoản 24 Điều 1 Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH); Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2020 thực hiện Kết luận số 50/KL-TW về việc phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 về Chương trình Công tác của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong CSGDĐH. Ngoài ra, Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 99/2014/NĐ-CP Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong các CSGDĐH, bãi bỏ Điều 16 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; sửa Khoản 1, Điều 1 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 
Trên cơ sở Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định và xin kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định với những nội dung như sau:
1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định
Ở Việt Nam, ngay từ đầu những năm 1980, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của KHCN trong phát triển kinh tế xã hội. KHCN là động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước. Nhà nước ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển KHCN; áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò then chốt và động lực của KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong một thời gian dài, việc đầu tư phát triển KHCN quốc gia chủ yếu tập trung ở khu vực nhà nước. Cùng với quá trình Đổi mới, Nhà nước khuyến khích nhiều đối tượng tham gia hoạt động này hơn. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (năm 2001) đã chỉ rõ: “Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khoa học, các trường đại học, các doanh nghiệp thuộc mỗi thành phần kinh tế và cá nhân được tổ chức các hoạt động nghiên cứu, triển khai, được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ, quyền công bố, trao đổi, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả nghiên cứu theo quy định của luật pháp”. Điều 6 Luật Khoa học công nghệ 2013 cũng ghi rõ: Nhà nước (i) Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực KHCN ưu tiên, trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để phát triển, đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực KHCN; (ii) Tạo điều kiện phát triển thị trường KHCN; (iii) Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KHCN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; (iv) Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động KHCN. 

Bên cạnh Luật Khoa học công nghệ 2013, nhà nước cũng ban hành nhiều văn bản quy định về hoạt động KHCN ở Việt Nam; hoạt động của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động KHCN; các ưu đãi nhằm khuyến khích, thúc đẩy tham gia vào hoạt động KHCN và ứng dụng thành quả của chúng vào thực tế như Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. Chính phủ còn có một số chương trình, cơ chế khác để hỗ trợ phát triển hoạt động KHCN như: Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (Nafosted); Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định số 2441/2010/QĐ-TTg), Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 2204/2010/QĐ-TTg), Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg), Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (theo Quyết định số 2457/2010/QĐ-TTg), Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (theo Quyết định số 677/2011/QĐ-TTg), Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2020 (theo Quyết định số1831/2010/QĐ-TTg) và một số Chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

KHCN có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trên thế giới, kết quả hoạt động KHCN là chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá, xếp hạng các trường đại học, vì đó là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội và tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của quốc gia nói riêng và nhân loại nói chung. Các trung tâm nghiên cứu lớn, đặc biệt là các trường đại học, được chính phủ các nước xem là nơi thể hiện uy tín của quốc gia về nghiên cứu, giáo dục bậc cao và đổi mới. Ở Việt Nam, KHCN được coi là quốc sách hàng đầu, thể hiện rõ trong nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 2, khóa VIII đã nêu: “Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu KHCN, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống”.

Hoạt động KHCN ở CSGDĐH là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của các nhà trường bởi đại học là cấp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao và CSGDĐH cũng là nơi sản sinh ra các lĩnh vực khoa học mới. KHCN đã có những đóng góp hết sức quan trọng bởi thông qua hoạt động KHCN, trình độ nghiên cứu lý luận cũng như khả năng ứng dụng thực tiễn của cán bộ, giảng viên và người học được nâng lên. Hoạt động KHCN nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng của các CSGDĐH trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tham gia nghiên cứu khoa học cũng là nhu cầu của giảng viên, học viên và sinh viên nhằm xây dựng, hoàn thiện thế giới quan, phương pháp luận khoa học tiến tới xây dựng, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, năng lực công tác trong quá trình giảng dạy, học tập tại trường và sau khi ra trường. Vì vậy, thúc đẩy hoạt động KHCN, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học là yêu cầu thường xuyên của các trường đại học để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các CSGDĐH - bao gồm các đại học, trường đại học, học viện đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn tri thức mới cho sự phát triển của xã hội, cũng là nơi tập trung nguồn nhận lực trình độ cao, có nhiệm vụ thực hiện và phát triển hoạt động KHCN. Nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực có năng lực nghiên cứu khoa học nằm trong các mục tiêu của giáo dục đại học (Điều 5 Luật Giáo dục đại học 2012). Hoạt động KHCN là một trong ba mảng hoạt động lớn của các CSGDĐH, bên cạnh hoạt động đào tạo và hoạt động hợp tác quốc tế. Luật Giáo dục đại học 2012 cũng quy định về mục tiêu và nội dung hoạt động KHCN trong các CSGDĐH ở Việt Nam (điều 39, 40, 41) trong đó, bốn nội dung hoạt động KHCN cơ bản ở CSGDĐH là: (i) Nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, KHCN để tạo ra tri thức và sản phẩm mới; (ii) Ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; (iii) Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, các vườn ươm công nghệ, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới; (iv) Tham gia tuyển chọn, tư vấn, phản biện, thực hiện các nhiệm vụ, hợp đồng KHCN, các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng. 
Nhằm hiện thực hóa các Luật và văn bản dưới luật, phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong CSGDĐH, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khác nhau. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định Việt Nam cần “Phát huy và tăng cường tiềm lực KHCN quốc gia tập trung đầu tư phát triển một số viện KHCN, các trường đại học cấp quốc gia”. Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 11/4/2012 về phê duyệt Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020 cũng khẳng định, cần “nâng cao năng lực của các trường đại học về nghiên cứu cơ bản”. Ngày 11/12/2015, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2245/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành KHCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nêu rõ cần “Phát triển và phát huy đội ngũ nhân lực KHCN trong các CSGDĐH; xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mạnh phục vụ giải quyết các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế”; “Khuyến khích doanh nghiệp thành lập các phòng thí nghiệm, kết nối với hệ thống phòng thí nghiệm thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học”. Đặc biệt, Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ đã quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong các CSGDĐH, cụ thể là quy định về đầu tư phát triển nhân lực; cơ sở vật chất và chi cho hoạt động KHCN. Nghị định cũng đưa ra những chính sách ưu đãi, khuyến khích hoạt động KHCN trong các CSGDĐH như: (i) Khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học qua ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, tiền thưởng, hỗ trợ quyền tác giả; (ii) Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và hoạt động KHCN thông qua các hình thức như ưu đãi, miễn giảm thuế và về bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của đối tượng đầu tư. Nghị định 99/2014/NĐ-CP góp phần định hướng hoạt động KHCN tại CSGDĐH vào việc thực hiện các mục tiêu quan trọng phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đại học nói riêng và giáo dục nói chung, giảm dần sự mất cân đối giữa hoạt động đào tạo và hoạt động nghiên cứu trong CSGDĐH; thúc đẩy các CSGDĐH trở thành các trung tâm nghiên cứu KHCN, đồng thời phát huy tác động tích cực, góp phần hình thành đội ngũ các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh, cải thiện điều kiện nghiên cứu và gia tăng kết quả nghiên cứu được công bố và ứng dụng.
Thực tế cho thấy, các CSGDĐH đang là nòng cốt trong hoạt KHCN ở Việt Nam. Theo Điều tra Nghiên cứu và phát triển và Điều tra doanh nghiệp 2016, nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển KHCN năm 2015 đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng chiếm đến 46% tổng nhân lực (77.841/167.746 người); trong đó, số cán bộ nghiên cứu chiếm hơn 50% tổng cán bộ, cán bộ kỹ thuật chiếm 24%, cán bộ hỗ trợ chỉ chiếm khoảng 20%/tổng số. Đây cũng là khu vực có số lượng cán bộ nghiên cứu trình độ cao đông nhất với 65.628 người, tỷ lệ tiến sĩ chiếm 67% tổng tiến sĩ và tỷ lệ thạc sĩ chiếm 70% tổng số thạc sĩ, cao hơn nhiều so với các tổ chức nghiên cứu KHCN khác. Báo cáo khảo sát tiềm lực KHCN của các CSGDĐH trong giai đoạn từ 2011-2016 (Vũ Văn Tích, 2017) trên cơ sở phân tích số liệu của 142 trường đại học, viện nghiên cứu cho rằng, các trường đại học, viện nghiên cứu hiện cung cấp hơn 90% nhân lực KHCN trong cả nước, 10% còn lại được đào tạo ở nước ngoài. Đội ngũ giảng viên trong các trường đại học là một trong năm lực lượng làm công tác khoa học trong các lĩnh vực từ khoa học. 
Hoạt động KHCN tại CSGDĐH đã góp phần đáng kể đào tạo đội ngũ đông đảo các nhà khoa học có chất lượng, đang làm việc trong nhiều ngành kinh tế và lĩnh vực khác nhau. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo trong nước đã có thể làm chủ công nghệ, thực hiện nhiều công trình kỹ thuật lớn, phức tạp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Kết quả nghiên cứu tại CSGDĐH được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn và số bài báo, công trình đăng tải trên các tạp chí KHCN có uy tín trên thế giới có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Trong 10 năm qua, số lượng các công bố quốc tế thuộc Scopus của Việt Nam đã tăng 6,5 lần, từ 1.764 bài công bố vào năm 2009, lên đến 11.461 bài năm 2019. Tuy nhiên, hoạt động KHCN không thể là hoạt động của mỗi cá nhân nhà khoa học mà phải là hoạt động của cả tổ chức, của tập thể. Song, mỗi tổ chức có thể có nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, mỗi cá nhân có lĩnh vực nghiên cứu đặc thù và đơn ngành; trong khi thực tiễn cuộc sống đòi hỏi các chương trình và kết quả nghiên cứu liên ngành. Việc phát huy sức mạnh tập thể đòi hỏi sự liên kết giữa các nhà khoa học tạo thành nhóm nghiên cứu gồm những thành viên có chung hướng nghiên cứu, ở các ngành khác nhau, với chương trình nghiên cứu dài hạn. Làm sao để tạo cơ chế và hỗ trợ các nhóm nghiên cứu thực hiện các chương trình nghiên cứu dài hạn và có ý nghĩa cũng cần được quan tâm nhiều hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KHCN trong CSGDĐH của nước ta hiện nay vẫn còn có một số hạn chế, bất cập. So với hệ thống CSGDĐH khác trong khu vực thì năng suất nghiên cứu khoa học ở Việt Nam còn khá khiêm tốn. Nhiều CSGDĐH chưa quan tâm đúng mức đến vai trò của hoạt động KHCN trong trường đại học trong khi hoạt động KHCN là động lực và cơ sở chính để nâng cao chất lượng đào tạo. Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã chỉ ra một số nguyên nhân của tình trạng trên là: Tiềm lực KHCN của các trường đại học còn quá mỏng, giảng viên có bằng tiến sĩ ở các CSGDĐH chiếm tỷ lệ thấp; đầu tư cho hoạt động KHCN còn rất hạn chế, dàn trải. Kết quả hoạt động KHCN trong CSGDĐH, đặc biệt là các sản phẩm được hình thành từ các chương trình nghiên cứu khoa học do ngân sách nhà nước cấp vốn lại được xem là“tài sản công”. Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, khoản 1, điều 4 ghi rõ: “Tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp là tài sản công. Việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan”. Trong khi đó, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã và đang phải sửa đổi bởi sự bất cập trong giai đoạn hiện tại, không khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao công nghệ từ hoạt động nghiên cứu khoa học. Có thể nói, sự thiếu nhất quán, đồng bộ trong các chủ trương chính sách, các cơ chế khuyến khích chưa đủ mạnh, thủ tục hành chính phức tạp là nguyên nguyên nhân chính cản trở hoạt động KHCN cũng như đổi mới sáng tạo trong các CSGDĐH tại Việt Nam. 
Sau 8 năm thực thi Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động KHCN trong CSGDĐH và 6 năm thực thi Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong các CSGDĐH, các văn bản trên đã bộc lộ những hạn chế và bất cập, một số nội dung trong các văn bản trên không còn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại cũng như chưa gắn với quá trình thực thi dẫn đến việc thực hiện các nội dung của hoạt động KHCN chưa hiệu quả. Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT quy định về hoạt động KHCN trong CSGDĐH chỉ là Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên hiệu lực đối với các CSGDĐH chưa cao, đồng thời nhiều nội dung của Thông tư đã bị lỗi thời. Các quy định liên quan tới việc dành kinh phí cho hoạt động KHCN (3% nguồn thu để đầu tư cho tiềm lực KHCN và 5% học phí cho người học thực hiện NCKH)  còn chưa được thực thi do những khó khăn về nguồn lực cũng như chưa có chế tài để các CSGD đại học thực thi các quy định đó. 
Chính vì những lý do trên, Điều 42 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học năm 2018 (Luật số 34/2018/QH14, sau đây gọi tắt là Luật Giáo dục đại học 2018) nêu rõ trách nhiệm của nhà nước về phát triển KHCN, với chủ trương: (i) Nhà nước tập trung đầu tư phát triển tiềm lực KHCN, tạo cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển tiềm lực KHCN, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong các CSGDĐH phục vụ phát triển đất nước; ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực đạt trình độ nghiên cứu ngang tầm khu vực và quốc tế; (ii) Chính phủ quy định về hoạt động KHCN trong CSGDĐH. Quy định đó cần được thể hiện trong Nghị định mới về hoạt động KHCN và việc xây dựng Nghị định này là rất cần thiết trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay khi các Bộ ngành đang thực hiện quản lý hoạt động KHCN trong các CSGDĐH trực thuộc bằng Luật KHCN, các Nghị định hướng dẫn Luật KHCN, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ ngành ban hành. Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định hoạt động KHCN trong CSGDĐH sẽ đưa ra quy định thống nhất, mang tính đột phá đối với hoạt động KHCN trong CSGDĐH trên phạm vi toàn quốc, kể cả CSGDĐH công lập và tư thục.

2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng nghị định 
2.1. Mục đích

Nghị định được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy toàn diện hoạt động KHCN trong các CSGDĐH, tăng cường và khuyến khích các nguồn đầu tư phát triển tiềm lực KHCN trong CSGDĐH, trong đó, khuyến khích, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho CSGDĐH đã được thế giới và khu vực xếp hạng, CSGDĐH định hướng nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động KHCN trong CSGDĐH, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý hoạt động KHCN trong CSGDĐH hiện nay thông qua:

- Quy định về xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh trong CSGDĐH.

- Khuyến khích hợp tác về KHCN giữa CSGDĐH và doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho hoạt động KHCN trong CSGDĐH, cũng như hoạt động chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

- Khuyến khích thành lập doanh nghiệp KHCN và Quỹ Phát triển KH&CN tại CSGDĐH.

-  Đầu tư xây dựng phát triển thông tin KHCN cho CSGDĐH.

- Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ KHCN các cấp, khuyến khích khai thác tài sản trí tuệ, phân chia lợi ích khi chuyển giao kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ.

2.2. Quan điểm chỉ đạo 
 Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định hoạt động KHCN trong CSGDĐH được thực hiện dựa trên một số quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Quy định chi tiết các nội dung về việc quản lý hoạt động KHCN trong CSGDĐH; tạo cơ sở pháp lý thống nhất về hoạt động KHCN trong CSGDĐH, cũng như việc phát triển tiềm lực KHCN cho các hoạt động KHCN trong CSGDĐH. 

- Bảo đảm tính phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018; đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc xây dựng, ban hành Nghị định tuân thủ tuyệt đối các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Quá trình xây dựng nghị định 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể như sau:

3.1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 525/QĐ-BGDĐT ngày 25/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ KHCN, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban soạn thảo. 
3.2. Soạn thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách về hoạt động KHCN trong CSGDĐH; tiến hành khảo sát đối với các CSGDĐH về thực trạng hoạt động KHCN trong CSGDĐH; những khó khăn, vướng mắc, cũng như những kiến nghị, đề xuất từ nhiều CSGDĐH, các bộ, ngành liên quan để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định. 
3.3. Xây dựng đề cương Nghị định, dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ; rà soát các văn bản quy định hiện hành có liên quan.
3.4. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 4 lần (ngày 15/3/2020 và ngày 16/4/2020 qua mạng, ngày 28/5/2020 và 14/8/2020 họp trực tiếp), gửi dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập 5 lần; tổ chức họp Thường trực Ban soạn thảo hơn 20 lần, họp với các Bộ, ngành liên quan.
3.5. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, các CSGDĐH, các sở giáo dục và đào tạo (Công văn số 2169/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/6/2020, Công văn số 2170/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/6/2020); đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Công văn số 2168/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/6/2020) và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 18/6/2020 đến hết ngày 18/8/2020.  
3.6. Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, CSGDĐH, sở giáo dục và đào tạo (đến ngày 10/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đã nhận được 232 ý kiến góp ý từ 55 đơn vị, trong đó có 13 Bộ với 87 ý kiến; 11 cơ sở giáo dục đại học lớn đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương với 72 ý kiến; 6  Ủy ban nhân dân và 25 sở giáo dục và đào tạo với 78 ý kiến góp ý.

3.7. Tổ chức họp Ban Soạn thảo và chuyên gia góp ý Dự thảo Nghị định chỉnh sửa sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, CSGDĐH, sở giáo dục và đào tạo vào ngày 14/8/2020.
3.9. Ngày   /   /2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số    /BGDĐT-KHCNMT gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính) theo quy định. Ngày  /   /2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số  /VPCP-KSTT tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định. Ngày   /   /2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của Văn phòng Chính phủ.
3.10. Ngày  /  /2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số   /BGDĐT-KHCNMT kèm theo hồ sơ Nghị định gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.
3.11. Ngày  /  /2020, Bộ Tư pháp có Báo cáo số…../BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo các ý kiến góp ý trên và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ.
4. Bố cục và nội dung cơ bản của nghị định
4.1. Bố cục của Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 7 Chương và 30 Điều:
1.1. Chương I quy định chung, gồm 02 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ (từ Điều 1 đến Điều 2).

1.2. Chương II quy định về tổ chức và quản lý hoạt động KHCN trong CSGDĐH, 4 điều (từ Đều 3 tới Điều 6), bao gồm quy định về kế hoạch KHCN, đơn vị quản lý hoạt động KHCN, tổ chức KHCN, doanh nghiệp KHCN.
1.3. Chương III quy định về nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học, với 5 điều (Điều 7 tới Điều 11) từ xây dựng, công nhận, tập hợp các thành viên, tiêu chí, tiêu chuẩn trưởng nhóm và các ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh.
1.4. Chương IV, quy định về hoạt động KHCN trong CSGDĐH (sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, thông tin về KHCN, hợp tác KHCN trong nước và quốc tế, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong CSGDĐH, hoạt động thông tin và truyền thông) với 8 điều (Điều 12 tới Điều 19). 
1.5. Chương V, quy định về phát triển tiềm lực KHCN trong CSGDĐH, 5 điều (Điều 20 tới 24) liên quan tới đầu tư, quỹ phát triển KHCN trong CSGDĐH, tài chính và đầu tư cơ sơ vật chất cho hoạt động KHCN, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN và tài sản từ hoạt động KHCN trong CSGDĐH.
1.6. Chương VI quy định về tổ chức thực hiện, gồm 04 điều (từ Điều 25 đến Điều 28) quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN trong CSGDĐH và của CSGDĐH.
1.7. Chương VII về điều khoản thi hành, gồm 02 điều (từ Điều 29 đến Điều 20) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
4.2. Nội dung của Nghị định
4.2.1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Về phạm vi điều chỉnh: Thực hiện theo đúng các nội dung được giao tại Điều 1, Khoản 24 Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định được xác định là Nghị định hướng dẫn chi tiết Điều 1 Khoản 24 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

- Về đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng của Nghị định là CSGDĐH và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN trong CSGDĐH.
4.2.2. Về tổ chức và quản lý hoạt động KHCN trong CSGDĐH
- Về hoạt động KH&CN gồm: 1) xây dựng kế hoạch và chiến lược, định hướng hoạt động KHCN; 2) hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; 3) hợp tác với doanh nghiệp; 4) hợp tác quốc tế; 5) hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; 6) thông tin KHCN; 7) hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

- Về quản lý hoạt động KHCN gồm: 1) tổ chức KHCN; 2) doanh nghiệp KHCN trong CSGDĐH; 3) đơn vị quản lý hoạt động KHCN.
4.2.3. Về nhóm nghiên cứu mạnh

- Về tổ chức nhóm nghiên cứu mạnh gồm: 1) Xây dựng; 2) Nhân lực; 3) Tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh; 4) Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nghiên cứu mạnh.

- Về chính sách cho nhóm nghiên cứu mạnh: Các ưu đãi dành cho nhóm nghiên cứu mạnh.
4.2.4. Về hoạt động KHCN trong CSGDĐH

Chương IV quy định về hoạt động KHCN trong CSGDĐH với các nội dung về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, thông tin về KHCN, hợp tác KHCN trong nước và quốc tế, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong CSGDĐH, hoạt động thông tin và truyền thông KHCN.
4.2.5. Về phát triển tiềm lực KHCN trong CSGDĐH

- Về đầu tư cho KHCN: 1) Tài chính; 2) Cơ sở vật chất; 3) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN và tài sản từ hoạt động KHCN trong CSGDĐH, trong đó đặc biệt ưu tiên CSGDĐH đã được xếp hạng của thế giới và châu Á và CSGDĐH định hướng nghiên cứu.
- Về nguồn lực cho KHCN trong CSGDĐH: 1) Nguồn tài chính (Quỹ), 5 điều (Điều 20 tới 24) liên quan tới đầu tư, quỹ phát triển KHCN trong CSGDĐH, tài chính và đầu tư cơ sơ vật chất cho hoạt động KHCN, kinh phí thực hiện. 
4.2.6. Về trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan

Chương III. Tổ chức thực hiện quy định trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan, của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN trong CSGDĐH và của chính CSGDĐH. Để bảo đảm thực hiện hoạt động KHCN trong CSGDĐH được thực một cách nghiêm chỉnh, hiệu quả và thực chất, bên cạnh các quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của một số chủ thể quan trọng, có vai trò quyết định và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động KHCN, cụ thể: 
- Về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan có trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong việc xây dựng và thúc đẩy các chính sách quản lý và phát triển hoạt động KHCN trong CSGDĐH, chủ trì phê duyệt dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong CSGDĐH trực thuộc theo quy định của pháp luật.

 - Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đặt hàng, phê duyệt và giao nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, thành phố cho CSGDĐH trực thuộc, có chính sách thu hút và trọng dụng cán bộ khoa học trình độ cao làm việc tại CSGDĐH trực thuộc; có chính sách huy động nguồn tài chính từ các doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động KHCN của CSGDĐH, chủ trì phê duyệt dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong CSGDĐH trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Về trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KHCN trong CSGDĐH: Sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp để đặt hàng CSGDĐH nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; đầu tư vào Quỹ phát triển KHCN của CSGDĐH và các hoạt động KHCN khác mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
- Về trách nhiệm và quyền hạn của CSGDĐH: CSGDĐH có trách nhiệm chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đã được phê duyệt và các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại CSGDĐH.
4.2.4. Về hiệu lực và trách nhiệm thi hành

- Về thời điểm có hiệu lực của Nghị định: Nghị định này là văn bản Nghị định hướng dẫn chi tiết Khoản 24 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KHCN trong CSGDĐH; bãi bỏ Điều 16 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; sửa Khoản 1, Điều 1 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
Nghị định có hiệu lực từ ngày       tháng      năm 2020.
- Về trách nhiệm thi hành: Nghị định quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết Khoản 24 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm Tờ trình này: 
- Dự thảo Nghị định. 

- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến của các Bộ, ngành.
- Bản đánh giá thủ tục hành chính.

- Danh mục rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, KHCNMT.
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